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Độ dày

(mm)
Chưa 
VAT

Thanh 
toán

1
Ống PVC-U TCCS DN 90 x 2.9mm PN6 - 4m 
màu xanh

90 2.9 6 1 Mét       73,300       79,164 

2
Ống PVC-U TCCS DN 110 x 3.6mm PN6 - 4m 
màu xanh

110 3.6 6 1 Mét     119,200     128,736 

3
Ống PVC-U TCCS DN 114 x 3.2mm PN5 - 4m 
màu xanh

114 3.2 5 1 Mét     103,200     111,456 

4
Ống PVC-U TCCS DN 114 x 3.5mm PN6 - 4m 
màu xanh

114 3.5 6 1 Mét     113,000     122,040 

5
Ống PVC-U TCCS DN 114 x 4.0 mm PN7 - 4m 
màu xanh

114 4.0 7 1 Mét     128,500     138,780 

6
Ống PVC-U TCCS DN 120 x 3.5mm PN6 - 4m 
màu xanh

120 3.5 6 1 Mét     121,800     131,544 

7
Ống PVC-U TCCS DN 130 x 3.5mm PN5 - 4m 
màu xanh

130 3.5 5 1 Mét     131,700     142,236 

8
Ống PVC-U TCCS DN 130 x 5.0mm PN8 - 4m 
màu xanh

130 5.0 8 1 Mét     177,800     192,024 

9
Ống PVC-U TCCS DN 140 x 4.0mm PN5 - 4m 
màu xanh

140 4.0 5 1 Mét     166,200     179,496 

10
Ống PVC-U TCCS DN 140 x 5.0mm PN7 - 4m 
màu xanh

140 5.0 7 1 Mét     211,700     228,636 

11
Ống PVC-U TCCS DN 150 x 3.5mm PN4 - 4m 
màu xanh

150 3.5 4 1 Mét     161,100     173,988 

12
Ống PVC-U TCCS DN 150 x 5.0mm PN6 - 4m 
màu xanh

150 5.0 6 1 Mét     226,400     244,512 

13
Ống PVC-U TCCS DN 160 x 5.0mm PN6 - 4m 
màu xanh

160 5.0 6 1 Mét     235,600     254,448 

14
Ống PVC-U TCCS DN 168 x 5.0mm PN6 - 4m 
màu xanh

168 5.0 6 1 Mét     249,800     269,784 
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